
Ghi chú: 
- Khi xây dựng câu hỏi quý thầy/cô cần phải xác định rõ mục tiêu của câu hỏi: Thuộc khối kiến thức Kết quả học tập (KQHT) nào? (A - KQHT 1; B – KQHT 2; C – KQHT 3; D – KQHT 4; ... ) và mức độ đánh giá là gì? (Mức độ đánh giá: 1 - Dễ; 2 – Trung bình; 3 – Khó) 

- Mã câu hỏi là duy nhất.

- Định dạng mã câu hỏi PHẢI theo quy tắc sau:
[Mã KQHT]+[Mã mức độ đánh giá]+ “-”+[Số thứ tự câu hỏi]

VD1: mã câu hỏi: A1-1

A: Mã câu hỏi thuộc khối kiến thức KQHT 1


1: Mã mức độ đánh giá – mức độ “Dễ”


“-”: ký tự bắt buộc


1: Số thứ tự câu hỏi

VD2: mã câu hỏi: B1-24
B: Mã câu hỏi thuộc khối kiến thức KQHT 2


1: Mã mức độ đánh giá – mức độ “Dễ”

“-”: ký tự bắt buộc

24: Số thứ tự câu hỏi

(Lưu ý: Biểu mẫu biên soạn bộ câu hỏi thi trắc nghiệm theo cấu trúc phần mềm được áp dụng tại Trường Đại học Trà Vinh, quý thầy/cô sử dụng mẫu này, không tự ý sửa định dạng mẫu)

Không sử dụng chức năng “Numbering” để đặt mã câu hỏi và các lựa chọn trong nội dung câu hỏi

	TT
	Mã câu hỏi
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
đúng
	Đánh dấu câu dẫn
	Ghi chú

	1.

	A1-1
	Hệ điều hành là:

A.
Phần mềm ứng dụng


B.
Phần mềm tiện ích 

C.
Phần mềm hệ thống

D.
Phần mềm ứng dụng và tiện ích
	C
	
	

	2.

	A1-2
	Những thiết bị nào sau đây là thiết bị nhập:

A.
Loa, bàn phím, màn hình

B.
Webcam, bàn phím, micro

C.
Bàn phím, màn hình

D.
Màn hình, chuột, bàn phím
	B
	
	

	3.

	A1-3
	Bộ nhớ trong của máy tính gồm:

A.
Ram và Rom

B.
Đĩa cứng và đĩa quang

C.
Ram và đĩa cứng

D.
Thẻ nhớ và USB
	A
	 
	

	4.

	A1-4
	Hệ đếm nhị phân sử dụng những  chữ số nào?

A.
0 và 1

B.
0  đến 9

C.
a đến z

D.
1 và 2
	A
	 
	

	5.

	A1-5
	Hãy cho biết các thiết bị nào sau đây được xem là thiết bị nhập?

A.Chuột, bàn phím, máy quét

B.Chuột, loa, màn hình

C.Màn hình, loa, máy in

D.Màn hình, bàn phím, máy in


	   A
	
	

	6.

	A2-1
	Chương trình Paint có chức năng:

A.
Tính toán

B.
Soạn thảo văn bản 

C.
Chụp ảnh

D.
 Vẽ đơn giản
	D
	 
	

	7.

	A2 -2
	Trong các thiết bị sau, thiết bị nào dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời:

A.
Đĩa CD

B.
RAM

C.
Đĩa cứng

D.
Đĩa mềm
	B


	 
	

	8.

	A2-3
	Dấu hiệu để nghi ngờ có Virus xâm nhập máy tính?

A. Có đủ bộ nhớ khi chạy chương trình.

B. Việc thi hành các File chương trình  chậm hoặc không chạy.

C. Việc đọc ghi đĩa nhanh hơn bình thường.

D. Máy không khởi động được
	B
	
	

	9.

	A2-4
	Trong Windows 7, để xóa hẳn một tập tin hay thư mục (không thể phục hồi) ta chọn tập tin hay đối tượng đó và nhấn tổ hợp phím:

A.
Shift + Delete

B.
Ctrl + Delete

C.
Shift + Insert

D.
Ctrl + Insert
	A
	
	

	10.

	A2-5
	Thao tác click chuột phải lên tập tin và chọn Properties là để:

A.
Copy tập tin đó

B.
Di chuyển tập tin đó

C.
Xem thuộc tính tập tin đó

D.
Đổi tên tập tin đó
	C
	
	

	11.

	A3-1
	Khi máy tính bị ngắt điện thì dữ liệu trong bộ nhớ nào sẽ mất:

A.
Đĩa cứng

B.
RAM

C.
ROM 

D.
Đĩa CD
	B


	 
	

	12.

	A3-2
	Kết quả khi đổi số 11001100 từ hệ nhị phân sang hệ thập phân là:

A.
204

B.
205

C.
206

D.
208


	A
	
	

	13.

	A3-3
	Kết quả khi đổi số 77 từ hệ thập phân sang hệ số nhị phân là:

A.
01001101

B.
01000111

C.
01011000

D.
01010111
	A
	
	

	14.

	A3-4
	Kết quả đổi số 35 từ hệ bát phân sang hệ thập lục phân là:

A.
1B

B.
1D

C.
2B

D.
2D
	B
	
	

	15.

	A3-5
	Để tìm tất cả các tập tin có 5 kí tự trong đó kí tự bắt đầu là “a”, kí tự thứ 3 là “c” thì ta gõ điều kiện trong hộp thoại Search như sau:

A.
a?c*

B.
a?c?*

C.
a?c??.*

D.
a?c??
	C
	
	

	16.

	B1-1
	Trong Windows 7, muốn tìm kiếm tập tin hay thư mục, ta chọn:

A.
Start ( nhập nội dung cần tìm trong ô Search programs and files


B.
Windows ( nhập nội dung cần tìm trong ô Search programs and files
C.
File ( nhập nội dung cần tìm trong ô Search programs and files
D.
Tools ( nhập nội dung cần tìm trong ô Search programs and files

	A
	 
	

	17.

	B1-2
	Trong Windows 7,  Recycle Bin là nơi:

A.
Để chứa những thông tin mới cần thiết

B.
Lưu trữ tập tin, thư mục sau khi bị xóa và ta có thể phục hồi

C.
Chứa dữ liệu của hệ thống 

D.
Lưu trữ tập tin, thư mục sau khi bị xóa và ta không thể phục hồi
	B
	 
	

	18.

	B1-3
	Trong Windows 7, tổ hợp phím nào dùng để mở nhanh cửa sổ Windows Explorer?

A.
Alt + E

B.
Ctrl + E

C.
Ctrl + Shift + E

D.
Windows + E
	D
	
	

	19.

	B1-4
	Khi soạn thảo văn bản với MS Word 2007, tổ hợp phím Ctrl + O dùng để:

A.
Mở một tài liệu mới để soạn thảo

B.
Mở một tài liệu có sẵn trên đĩa

C.
Lưu tài liệu đang soạn thảo vào đĩa

D.
Đóng tài liệu đang soạn thảo
	B
	
	


Trà Vinh, ngày …. tháng … năm 2019
  
Khoa  KT&CN

                                 Trưởng bộ môn

                                            Giảng viên biên soạn

          HĐ Thẩm định

Biểu mẫu 02: Biểu mẫu biên soạn bộ câu hỏi thi trắc nghiệm





TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH


Khoa Kỹ thuật và Công nghệ





BỘ CÂU HỎI THI TRẮC NHGIỆM


Môn: Tin học Đại cương


                               Bộ câu hỏi phục vụ ngành: Môn chung


	Bậc: ( ĐẠI HỌC; ( CAO ĐẲNG 


	              Số tín chỉ: 4


		        Tổng số Kết quả học tập: 6


                           Tổng số câu hỏi trắc nghiệm: 787 câu


		 Sinh viên ( ĐƯỢC ( KHÔNG ĐƯỢC phép sử dụng tài liệu


 Giáo viên biên soạn: Nguyễn Khắc Quốc


                           Giáo viên phản biện: ………………………..





Trà Vinh, tháng 5 năm 2012
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